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KHOA HỌC VÀ Đ Ú C  T !N

Jea/t-Aíoríe s.t/. ^

] % / ]  ột sd ngành học hÒ! trong kiến thúc !oài ngrtcíi, nhcf: 
^  T ̂ .th iê n  văn học, địa chất học, sinh vật học, vật ìý học, hóa 
học, v.v...là nhđng bộ môn khoa học ch! mói thành hình gần 
đãy. Và chúng có phát trián mạnh, chính !à nhò á  siỴ việc con 
ngtYái đã biết cách dìỴa theo khảo nghíÊm mà nghiên C !ÍU , t!Íc 
tà biết cách dùng pht^cíng pháp thí nghiệm. Cho đến thế kỷ 16, 
kiến thìíc của toài ngrtòí về vũ trụ còn thuộc toại hiểu biết chủ 
yê̂ u dụfa vào kinh nghiệm htm tà căn cd* vào công trình khăo 
nghiệm khoa học. Bên Tây phìíctng, các ngìíòì tàm khoa học 
—các nhà nghiên ctlu khoa học—  thrtđng xuất thân tùf giđi tu 
hành, hoăc tà tù gíáì nhũng ngìíòi kitô học thúc. Đối vđi họ, 
không thể có chuyện đốì chọi, trfcfng phản gitla khoa học và 
đdc ín, bói vì, nhd thánh Augutinô nhận định, dù tà qua công 
trình tạo drtng hay tà qua mạc khải Cìlu độ, thì cũng ch! cùng 
môt Thiên Chúa duy nhất ngò tòi vđi chúng ta mà thôi.

Nhrnig rồ! vđt đà tiến phát các khoa học, nhiĩng xung khác, 
đdi nghtch cũng đã bùng tên. Tùng có môt thòi, các phát minh 
khoa học đã xem ra nhrí không thể tdong họp nổí vđi một vài 
diám giáo thuyết đt^ọc Giáo Hôi xác định. Các học thuyết hiện 
đại tiên quan đê̂ n nguăn góc vũ trụ, đến sìỴ sống, đÊ̂ n con ngrfòi, 
thtíòng đríọc đtfa ra nhi^u nhất để tàm vấn nạn chđng tại tín 
điều về công cuôc tạo diíng.

1. Tác giả tà tinh mục Dòng TSn, hiSn đang tàm VÌÊC tạt Parts, Pháp. Cha 
đã vui tòng dành bài viết băng tiăng Pháp, mang tụa dề Foi này,

riêng tăng dôc giả HTTH.



Thế nên, nếu căn ctì trên nhiìng hiểu bi& khoa học ngày nay 
và dụfa theo !ập trtíòng chính thú*c của Giáo Hôi mà hiêu chình 
mdi ttfthig quan giũa khoa học và đdc tin !ại cho đúng, thì xét 
cho cùng, đó không phải !à viêc !àm !uống công vô ích. Thtíc 
vậy, đối vái nhi?ng aì bi^t ý thúc rõ về lãnh V)ỴC hoạt đông riêng 
cùa mỗì phía, thì cuộc đối dău ghYa khoa học và đdc tin ch! là 
môt cuộc đííí dầu "giả", không có nền tàng thdc sd, ch! do hiểu 
lầm gây ra, và sẽ biến tan hăn đì. Sau đây xin ghi lạì môt số 
nhdng dd liệu xét thấy là cần cho công tác hiệu ch!nh vùa nóí.

!. T R ! THÚC KHOA HỌC VÀ T R ! THÚC ĐÚC TIN

7. Tri r/n7c /!ỌC.

TùÁ:Aoa /tọc bao hàm một lãnh Vìíc rộng Idn cùa tri thdc con 
ngddi, trài dài tù các khoa toán hoc trdu nhất cho tó! các ngành 
khoa học nhăn văn (nhtf tâm lý học, xã hôi học, v.v...). O đây, 
xin đtfctc gìđi hạn ý nghĩa của tù ấy lại, để ch! bàn dến các khoa 
học thiên nhiên: tdc là các khoa nghiên cdu về vật chất và sd 
sống; bóì vì, trong hai phạm vi ấy, đối tr^^ng nghiên cdu là 
nhdng vật thể cụ thá, đdctc xác định rõ ràng, và có thá thí nghiệm 
đr/Ọc.

Chính thế, nhà khoa học chọn dd? mình muốn nghìôn 
cdu, rái vạch rõ gìđl mdc cho nó, xác đjnh và nghiên cdu nó 
theo một phrTcmg dién riêng (chăng hạn nhrf nghiên cdu về các 
thành tố hóa học cấu tạo nên môt loại thể nhiễm sác nào đó 
của loài chuôt, hay là vb cách thdc nhiêu xạ cùa tia X khi chạm 
vào măt tinh thể của môt thd kim loại nào đó). Nhdng, dù là 
nhà hóa học hay là nhà vật lý, t h ì d ù n g  đến cũng 
văn là một: tdc là phtíctng pháp thí nghiệm. Nhà nghiền cdu 
khoa học phải đl tù một sìỴ kiện, tù một hiÊn tt/Ọng t)/ nhiên, 
có thá làm cho xăy ra lạí đtfcfc; dĩ nhìôn, điều dó đòi phải tiên 
hành nhiều đọt thí nghiệm khác nhau, đrtctc làm trong nhdng 
điều kiôn hoàn toàn giống nhau, hoăc là trong nhdng điều kiện 
mà một ch! yếu tố duy nhất nào đó thay đổi theo một quy trình 
có hô thống nhất dịnh. Tù đó, nhà khoa học truy cdu cho ra các 
cct chế, và n^u có thể thì tìm cách đi tdi ché phát hiện nhdng



định luật chi phdi các cct chế ấy n Ja . Tù một kết luận tạm thòi, 
nhà khoa học suy đoán ra nhũfng hậu quă mà một khi đã đt ĉtc 
các cuộc thí nghiêm xác minh, thì sẽ tró thành nhtĩng băng 
chdng xác nhận cho giă thuyết ngtíòi khảo cdu đã đtía ra. Nhà 
khoa học ch! tin vào nhdng gì đtíỌc suy diễn một cách chăt chẽ, 
tùf nhùng thành quả không chối cãi đttọc của các cuộc thí 
nghiệm. Đối vái nhà nghiên cúu khoa học, xác tAíAr là nhdng 
gì dã tró thành hiển nhiên qua chdng nghiệm. AÍ!C ím/:
('ccrYítMííc) hiển nhiên ấy làm nền tảng cho Xđc của
nhà khoa học.

2. Tri fAt2c íMc t/n.

Do bói chính bảr: cAđ? của nó, đdc tin năm á  môt bình diện 
khác hăn so vđ) khoa học. Đdc tin không dìỴa trên cct só xác 
minh của thí nghiêm theo kiểu khoa học, không phát nguyên 
tiY nhùng tdbiên lý tính, và cũng không phải là một chuôi luận

giàn Irt^c đọc thấy trong Kinh Tin Kính. Đdc tin, trdóc tiên, 
là thái đô gán bó đối vđi Môt Đấng, là tăm tình phó thác vào 
trong tay Kẻ Kia, là cuộc dân thân của chính cá nhân mình cho 
Ngài.

Dd: tuọngcùa đdc tin chính là Thiên Chúa, Đấng đã ti/ mạc 
khải mình ra. Ngtrđi bidt má lòng ra để tin, thì sẽ đón nhận đtíẹyc 
sd điôp của Ngài, vđi niềm hy vọng là trong sú* điệp ấy, mình sẽ 
tìm găp đtrọcý MgAía c/!0 CMC mm/r Nếu biết dấn btíóc vào
trong con ddùng Ngài vạch cho, nếu bi& sống kinh nghiệm đdc 
tin, thì lúc đó, ngtròi có lòng tin sẽ xác tín cảm nghiệm đtíỌc là 
mình đang sống trong chăn lý.

Tù đâu mà có đdẹtc nibmxác ríh thâm sâu ấy? Tù My cùa 
Đấng mạc khăi. Chính Thiên Chúa đã nói vđ) con ngiíđí nhiĩng 
gì con ngtíòì tin. Đó chính là môt thd dạng của xác thiTc tính, 
nhtrng là th u ^  môt loại khác vái xác thdc tính khoa học; cà hai 
loại đbu đăt năn móng trên nhdng ÁHM/: /!g/!íệm, nhùhg nhdng 
kinh nghiêm này cũng thuôc nhúng thể loại khác nhau.

Bỏri lẽ đối ttTí̂ ng của đdc tin là chính Thiên Chúa, và vì Thiên 
Chúa vô biên vô tăn không sao trí tuê con ngdòi hiểu cho dăy



đủ đt̂ ẹyc, thế nên, ngtíùi tin phăi biết chấp nhận đăt trọn niềm 
tín thác vào trong tay một Đấng thiêng iiêng vô hình, không tỏ 
hiện hiển nhiên ra bên ngoài theo cách th Jc của môt thsỴc tạí 
h Ju  hình, nhìn thấy đtrọc, scf móđrTỌc, nám tấy đtíọc. Tuy nhiên, 
nê̂ u đtíọc dón nhận và sđng thật, thì đáp !ại, đdc tin sẽ soi sáng 
cho trí tuê ngríòi tin: điều dó tất đòì phải có kình nghiêm vê đùi 
sđng kitô đích thiỴc.

3. Vậy thì, theo cách thdc đăc thù cùa mình, cả khoa học !ẫn 
đdc tin dều mang !ạí cho con ngdcti môt !oạì trì thdc nào đó. 
Hai ìoại hiểu biết này khác nhau về đốì ttrọng (tdc ]à về nội 
dung, về !ãnh vtỴc) cũng nhtí về nguồn gốc.

Theo một cách nóí thông dụng, thì khoa học !o nghiên Cìíu 
về các hiện ttrọng (vật tý, hóa học, sinh học, v.v...) đá Cố trâ tòi 
cho nghi vấn rAề nào về các stí vật; khoa học không thể có ý 
kiến vb ý nghĩa của các S)Ỵ vật. Đdc tin có một đốt tiTỌng khác 
hân: đdc tin to tìm hiểu v^ Thiên Chúa và vă nhCng gì Ngài nói 
vói con ngiròí nhăm giúp con ngrròi đạt tói đrtọc tiêu dích của 
đòi mình. Ddc tin vén mó cho thấyýMg/íía cùa các sdvật; khoa 
học không tàm đtíỌc nhd thế. Vì tãnh VỊfc của khoa học thuộc 
phạm vi của íAé nào, chd không phải của tạí MO, tdc tà thuộc 
phạm V! của co chế các hiện tìíỌng, chd không thuộc phạm vt 
của ý nghĩa chúng hàm súc.

Nê̂ u đã rõ tà hai loại hiểu biết ấy năm á  hai bình diện khác 
nhau, thé̂  tất cũng sẽ hiểu tà không thể có chuyên nhdng gì 
khoa học minh xác tại đụng dău đốt nghịch vđi nhũng gì đdc tín 
khăng định, và ngdọc tại.

Phần trình bày ddót dây sẽ có dịp bàn thêm v^ điểm phân 
biệt co bản vùa nói. Ngày nay, điểm phân biệt ấy đã tró thành 
hiển nhiôn, nhong không phải tà đã tuôn luôn nho vậy trong 
quá khìí, nho sẽ thấy trong các phần kê̂  tiếp của bài viê̂ t.

n .  M Ô T VẤN Đ Ề  G ĨẢ ...G ÍẢ I Q U YẾT LÒNG THÒNG

Cho dến thê̂  kỷ 16, và ngay cả trong thế kỷ 17, không ai nghi 
ngò gì về tính chất iỊch sủf của các trình thuật Kinh Thánh. Lụt



dạí hồng thủy và tàu ông Nôe, Danien trong hang tủf, Gìona 
trong bụng cá voi: tất cả nhùng biến cố ấy đã đrtọc coi nhrt !à 
nhìĩng kiện !Ịch sủr không khác gì công tác Saìômon xây cất 
Dăn thđ Gìêrusatem, hay tà cuộc Giuđa Máccabê nái dậy. Thái 
trttđc, mọi ngLtòí đáu nghĩ răng công cuộc tạo dt/ng đã thụfc 
diễn ra trong sáu ngày: có ai đã có thể nghĩ khác? và có ai đã 
dám nói ngttctc !ại?

C u ^  đụng đô quan trọng dău tiên giùa các dt? kiện khoa học 
và các khoăn khăng định của đđc tin — hay nói cho đúng hon: 
và nhdng gì các nhà thần học thOi đó căn cd vào !di giăì thích 
theo nghía đen mà rút ra tùr các trình thuật trong Kinh Thánh, 
r&i đoọc coi nho tà môt thành phần của kho tàng đOc tin — đã 
xảy ra nhân cái mà ngodi ta thoáng gọi tà vụ án Ca/í/êô.

7. án Gđ/i/êd.

Cho đến thế kỳ 14, để nghiên cOu v^ cách vận hành của các 
ngôi sao, ngOOi ta dùng đến hệ thđng Ptôtêmôô (sdng vào thế 
kỳ thd hai trOđc kỳ nguyên kitô). Theo Ptôtêmêô, quả đất năm 
bất đông d gìOa vũ trụ; còn các ngôi sao thì tuân chuyển vận 
hành theo nhOng hình cầu dăng quy; ròi các hành tinh thì tại 
vận hành theo cách vạch ra nhOng vòng tròn có tâm di đông 
trên đoOng tròn Đó tà một dạng thể cái biê̂ n của
chù thuyết Aristdt coi quả đất tà trung tâm vũ trụ.

Copemic (1543) đã đề xuất môt hệ thđng đon giản hon và 
có khả năng giúp cho viêc tàm các phép tính đoọc dễ dàng hon. 
Nhà thiên văn này đăt măt trOi d tâm dídm của vũ trụ, và cho 
trái đât quay chung quanh măt trdì. DỌa trên các kết quă quan 
sát do chính ông ti^n hành, Gatitêô xác minh chủ thuyết cúa 
Copernic coi măt tròi tà trung tăm vũ trụ. Năm 1610, Gatìtêô 
nhăn dính răng: "Theo khoa học mà nóì, thì ít nhât hệ thống 
Copernic cũng có giá trị để có thá chấp nhận đoọc, không kém 
thua gì hệ th ^ g  Ptotêmêô."

2.

Ngay sau đó, vụ xung đôt vđi các thần học gía Rôma đã bùng
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nổ. Các thần học gia này đã tníng các đoạn Kinh Thánh CtỴu 
Udc ra để phản đối chđng ìại Gatitêô; vì theo các đoạn đó, thì 
quả đất năm bất động, còn mặt tròi tại mọc tên và tăn xudng. 
Kht ông Gíôsua ra tệnh: "Măt trùi, dùng tại!" thì tập tdc mạt 
tròi đã dùng tại trên Gabaôn: "Măt tròi đã đdng yên gtda thanh 
không, và gần môt ngày trọn đã không vộì tăn đi." (Giôsua, 10, 
12-14). Thánh vịnh 104 (câu 5) đã chăng nói ràng: "Chúadt^g 
địa câu trên nền vdng, không chuyển lay muôn thuó muôn đòi" 
đó sao? Mà hết thảy các Giáo phụ đều đã hiểu các đoạn Kinh 
Thánh ấy theo nghla đen.

Nhtr thế, nguồn gốc xuất phát vụ xung đột chính tà việc gìài 
thích Kinh Thánh theo nghĩa đen. Ngttòi ta quả quy& răng 
"không th^ căt nghĩa Kinh Thánh theo một cách th j c  khác vái 
cung cách chú gìăi của các Giáo phụ Hy tạp và Latinh." Đdng 
tên bào chda cho tập trrtòng của mình, Galìlêô nói răng: "Trong 
tãnh V)Tc các ngành khoa học td nhiên, thì Kinh Thánh không 
thăng thế hcfn khoa học." Đúng, nhtf tiến trình lịch sù sẽ cho 
thấy, nhdngý ttíóng ấy đến quá sdm để có thể điTỌc chấp nhận. 
Năm 1633, Gatìlêô bị tên án, bị nghi tà rối đạo "vì đã chù írtTctng 
cùng tin vào một chủ thuyết sai tạc và trái ngìTỌc vái Kinh 
Thánh."

Các thần học gia thdi ấy đã quan niệm saí. Nhdng tàm sao 
họ có thể tý tuận cách khác đtrọc? Các nhà chú gìài túc đó ch)ía 
phân biêt rõ đrtctc /!di í/ung chủ yếu tôn giáo của sd điệp Kinh 
Thánh, vái /:Ì/!A r/nA: diễn đạt nội dung ấy: các tác già thánh 
(viê̂ t Kinh Thánh) đã không thể dùng một thìí ngôn ngi? khác 
vđi ngôn ngd cùa thdí đại mình; họ đã dùng đến nhdngý ttfáng, 
nhdng hình ânh, và nhdng kiá̂ n thdc khoa học của thòi họ. 
Cũng cần trfu ý tà Thánh Linh đã không hề có ý dùng Kinh 
Thánh để dạy cho chúng ta nhũng bàt học v^ thiên văn: Gatilêô 
cũng đã phát biểu nhtf thê.

Là điều hiển nhiên đdì vói chúng ta ngày nay, cách thú*c phân 
biệt nhcf thế gida lõi c6t tôn giáo, sd đìêp tinh dng về các chân 
lý cdu độ một bên, và bên kia tà vò bọc ngoài, cách thìíc diên 
đạt hăng chịu điều tdện hạn chế của văn hóa thòi đạt, đã phàì
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chò đđí !ău dài mđì đurẹyc Giáo Hôí chính thúc công bố thùa 
nhăn.

Các /oại Aọc //ncra/rcy).

Đề ctlctng cùa các cách thilc gìăi đáp mà sau này sẽ đtíđc đtía 
ra cho vấn đề cát nghía Kình Thánh, đã thâ̂ p thoáng hiện lên 
trong Thông điệp P^0VM/cní/jy//nM.r DcM  ̂(Thiên Chúa rất quan 
phòng) của Đúc Lêô X III (18.11.1893). Đó là văn kiện dâu 
tiên db cập sâu rộng dến các vấn đề đăt ra tùf phía công tác chú 
giăi và đà tiến phát trong các ngành khoa học đòi. "Nếu hai 
bên đều bìdt dùng lại ó  trong gidí hạn lãnh viỵc của mình, thì 
gida nhà thần học và nhà bác học sẽ không có môt mdl bất đăng 
nào cả." Đdc Lêô X III nhăn định tiếp: "Khi mô tả các SÌỴ việc 
(...), các tác giả vidt Kình Thánh thìíùng dùng đdn hoăc là Iđì 
văn tií<?ng hình, hoăc là cách nói thông thdđng của thái mình."

Nùra thê kỷ sau, nhân dịp kỳ niệm 50 năm thông điệp /^ov/- 
DcMí, Đdc Pìô XH cũng đã ban bd môt thông điệp 

dành riêng đd bàn v^ các công tác nghiên cdu Kinh Thánh; đó 
là thông díôp D/v//!Oy4)y7đ/!tc 5^/nfM (Theo Xuy Hdđng Thánh 
Lính: 30.09.1943). Thông đìêp nhận đinh ràng không phái là 
tãít că các sách trong Kinh Thánh đbu thuôc cùng môt thá loại 
văn học. Đọc Kinh Thánh, thì sẽ găp: nhdng bài thct (nhrf các 
Thánh vịnh), nhdng cudn sách vidt về sùr (hiểu theo khái niệm 
lỊch sủr ngày nay, nhdsăch Ký sd, sách các Vua, sách Macabê), 
nhdng tdtrídngcác băc hi^n nhân (nhdsách Khôn ngoan, sách 
Cách ngôn), nhdng câu truyên xây ddng (nhd các sách Tobia, 
Giuđích, Esther), nhdng lòi tiên tri, và nhiều sách thuôc các 
thể loại văn học khác nda, nhd sách Khài huyền chăng hạn. 
Đúc Piô X II nói răng Kinh Thánh có thá đdọc hiểu theo văn 
t!í, tdc là theo nghía đen, hoăc là theo tinh thần hay là theo 
nghĩa thiêng liêng. Mudn hiểu văn bản cho đúng theo nghĩa 
đen, thì c^n phái xác dịnh thá loại văn học của nó, và phải hiểu 
biết vê cách thdc biểu đạt của các tác giă; vì có hiểu đúng, thì 
mái mong gìăì thích các văn bân cho chính xác đrtctc.

Đó là môt công tác khó khăn, bái vì các văn bản Kinh Thánh,
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cho dù !à trong cùng một cudn hay chdong sách, không phải 
don thuần !à tác phẩm của môt tác giả duy nhất. Các tác giả 
biên soạn Kinh Thánh đã dùng đến nhiều văn bản cá xOa hOn, 
thuộc nhiều thcfi đại khác nhau, và thuăt ]ại cùng một biến cd. 
Do đó mà có nhdng đoạn !ăp !ạí, nhtĩng đoạn song trùng, nhtlng 
d; bản. Căc chdOng dãu trong sách Sáng thê̂  cho thây rất rõ về 
sỌ kiện ấy: trình thuật trong các choong này khi thì gọi Thiên 
Chúa băng danh xdng Cíavé, khi thì gọi băng tùy các
nguòn !iệu khác nhau đoọc dùng dến.

Tră tòi cho các câu hỏi đdc hồng y Suhard nêu tên tiên quan 
đên nhũng khó khăn vùfa nói trên đây, linh mục Vosté, tho ký 
của Uy ban Kinh Thánh, đã vi^t ngày 16 tháng Giêng, 1948, 
răng: "Vấn đề đăt ra tiên quan đ^n các hình thdc văn học của 
11 choong dầu trong sách Sáng thế, còn mò tối và phdc tạp hon 
nhibu. Các hình thúc vãn học ấy không toong líng vái bất cd 
toại phạm trù cổ điển nào của chúng ta că (...). Chúng dùng 
môt thú ngôn ngO đOn giản và toọng hình, thích họp đđí vđi 
tầm hiểu biết cùa toài ngOòi còn cr trong mdc độ kém mó mang, 
mà trình bày nhtlng chân tý co bản tàm điều kiện tiên quyết 
cho kế hoạch cdu dộ, và cùng môt trăt, trình thuật theo cách 
kiểu bình dân, v^ nguồn gốc của toài ngOOi cũng nho của dân 
Chúa chọn."

Việc xác dinh có tính cách hiệu chình ây đã cho phép giài 
quyê t̂ môt cách dìh khoát, nhOng khó khăn găp phải trong công 
tác chú giải Kinh Thánh, nho đã bàn tđi ó trên kia. Gatitêô có 
tần đã phát biểu răng: "Thánh Lính không có ý nói vói chúng 
ta vb cách thdc bầu tròi vận hành, nhong v^ cách thdc phăt tàm 
thé̂  nào để lên tròi (tên thiên đàng)." Kinh Thánh, Cọu cũng 
nho Tân u*óc, không phải tà một bô sách giáo khoa về các khoa 
học tọ nhiên. Đối toọng cùa Kinh Thánh tà các chân tý thiết 
y^u đối vđi On cdu độ của chúng ta. Các tác giả đoọc tinh dng 
đã thông dịch sd điệp cùa Thiên Chúa ra trong ngôn ngd (và 
khoa học) thOì họ: đó tà viêc tãft yê̂ u phải tàm, nếu muốn cho 
ngOOi cùng thòi hiểu mình.

Khoa học và d Jc tin: hai tãnh vỌc khác hăn nhau, hat đối
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t!Jfcfng nhận thJc khác hán nhau. Khoa học không thá nhận 
định gì đtfỌc các chân tý đtlc tin; đđc tin không thá phát biểu 
ngìíctc tại vói các chân ìý khoa học. Cách thìlc phân biệt ấy sẽ 
giúp gíăi quyêt môt sđ nhtĩng khó khăn găp thấy g^n đây, khì 
đề cập đến các vâfn đề vê nguôn g&  và nhtìng btrác khái dău 
cùa vũ trụ.

in .  NGUÒN G ố c  VŨ TRỤ .

7. gi /:7:ođ Aọc /!ÓÍ.

Nếu dùng môt mẫu tăng kính đá phân tích ánh sáng do một 
ngôi sao phóng ra, thì sẽ thây các vọc7: cùa ánh sáng ây
xê xích hăn vê phía vạch dô, so vái các vạch quang có đtícíc tù 
một nguăn sáng trên măt đất. Hiện tdcrng xê xích ấy đtí^c giải 
thích bái sd viêc ngôi sao di chuyển so vđi quă đất. Nhìèu cuộc 
thí nghiệm ti^n hành trong các năm tù 1920 đến 1930 đã đìía 
dến kết luận nói răng tất cả các thiền hà (nhũ*ng đám gồm nhiều 
tỷ ngôi sao) đều tiến xa ra khôi phía quả đất theo tốc độ tỳ tệ 
thuận vói quãng cách cùa chúng đốí vói hành tinh của chúng 
ta. Thế nôn, có một giả thuy& cho răng vũ trụ hiện còn đang 
bành trddng ra, nhtí một quà bóng cao su đang đdctc thổi căng 
phồng tên. Tùf dó, giă thuyết ấy đã đdcfc nhièu phía xăc nhận, 
đến độ chung chung mà nói thì đó là giă thuyết hiên đang đr̂ ctc 
hầu hết mọi ngdòí chấp nhận.

Thủr đi ngĩíctc tại dòng thòi gian, thì chúng ta thấy vũ trụ co 
rút lại (quả bóng xẹp hcti đt). Vật châft nhd phân phối hiôn nay 
á  trong vũ trụ, đã môt thùi d trong trạng thái cô kẹo lạí gidng 
môt hòn cầu ví đại, và hòn cầu này đã ná tung ra vào môt quãng 
thđì gian có thá tính ra điíỌc: vụ ná này, hiện tdctng 
ấy đã xảy ra cách đây 15 tỷ năm. Đó tà thuyết Mguyê/! 
f7:ủy do Lemaítrc và Eddington (1927) chủ xrYdng.

Tùf 30 năm nay, ngành vật tý học v^ hạt cct băn (^đrífcM/e.y 
đã tiến nhdng bdđc rất tón. Khoảng năm 1932, 

ngrfòí ta đã nghĩ răng vât chất ch! đtíẹtc đon thuần cấu thành 
bói proton, neutron cùng bói hai toại electron dìíOng và âm.
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Ngày nay, mói biết tà không phải đctn giàn nhtí th^, mà 
tà phdc tạp cầu kỳ hcfn nhiều. Phía tàm các phép tính cũng nhd 
phía thí nghiệm, câ hai phía đều vén mó cho thấy nhiều toại hạt 
mái (nhtl hạt mezon, và g^n đây còn thêm hạt quark nt?a) vdì 
nhũng điều kiên sinh tồn nhií thế này: trên một mdc nhiệt độ 
nào đó, thì các toại hạt này sẽ bí hủy hoại đi.

Khi vật chất cô kẹo tạt, thì nhiệt độ của nó tăng tên; chính vì 
thế mà hòn c^u nguyên thủy đã có môt múc nhiệt độ cao tót 12 
tỳ độ, ttíc tà cao đến độ không một tiáu thể nào
khoa học btê̂ t đttọc, có thể hiện hdu trong trạng thái các toạt 
hạt đrlọc: hòn c^u ấy tà một hòn năng ttlíỊng (énc/ýe), một hòn 
bdc xạ điên tít é/ccíro-magnétt<yMe),' không bao
lâu sau vụ nổ tung, năng tiiọng âfy đã tụ đọng lại trong thể trạng 
các toạt hạt. Các nhà bác học đã tàm phép tính dể tính cho biết 
nhũng gì đã xảy ra trong nhdng giây đòng hă dău tiên của vũ 
trụ, tiếp ngay sau Bíg Bang.

Tùf dó, vật chất dã tan tràn ra trong kháp vũ trụ, và tụ đọng 
thành măy cấu thành chủ yé̂ u bói hai toại khi hyđro và heti. Rồi 
sau đó, các đám mây này tụ đọng tạt và nóng dân tên: thế tà các 
nguyền tùr cõ năng hcfn đã thành hình, vdì tổng sd chỉ độ 100 
đOn vị. Ngay gicf phút này, vũ trụ cũng vẫn còn đang á  trong 
giai đoạn hình thành. Quả đất già của chúng ta có 5 tỷ ritđi tuổi; 
còn các tinh tú khác, thì già hon cũng có, mà trẻ hon cũng không 
thiếu, bái vì có nhdng tinh tú vẫn còn đọí đến ngày mai mđi 
sinh ra...

Mdòi tăm tỷ năm... Vụ Big Bang có phảt tà buổi khói dầu 
dầu tiên không? Có một diều khó mà xác định đĩlỌc, cũng dã 
nổ tung ra thành nhCng câu hôí tón: khdí năng toọng nguyên 
thủy kia tù dâu mà đến? TrOdc vụ nổ, nó có hiện hdu trong 
môt trạng thát khác hay không? Không aj bi^t gì về nhdng điều 
ấy cà!

2. Mrt&rggi Í&ÍC tíh MÓÍ.

Nôi dung của đdc tín găm hàm nhdng gì Thiên Chúa đã mạc 
khải cho toài ngodi chúng ta; Kinh Thánh Cọu và Tân u*óc là



15

nhìĩng văn kiên viết cúa nôi dung mạc khái ây. Thêm vào đó, 
còn có Truyền Thống: Truyền Thđng chuyển đạt !ại cho các 
thê hô !oài ngdđi giáo huấn của Đdc Gìésu. Giáo Hôi có sd* 
mạng gìn gí J  kho tàng mạc khải, và đăm bảo cho tính chất chính 
thống của kho tàng ấy. Vì thế, mói có các khoản tuyên của 
Huấn quyèn, đăc bìêt !à của các Công đồng. Tuy nhiên, nhd đã 
ìrTu ỳ trên kia, giáo huấn ấy không bàn đên khoa học: vật !ý học 
cũng không, mà thiên văn học cũng không...

Kinh Tin Kính bàn vb nhdng gì? Tôi tin môt Thiên Chúa duy 
nhất, Đăng tạo thành trái và đă̂ t, vũ trụ hì?u hình và vô hình: 
nghĩa tà tất că nhtlng gì hiên hífu. Các Công dăng Nixê (325), 
Conxtăntináp (381) đã không khăng đình gì khác ngoài nhilng 
đi^u ấy: tất cả nhtĩng gì hiên htlu đbu tà công trình Thiên Chúa 
tàm nên; Ngài không ra tay, thì không có chi hiện híYu đriọc cả.

Thần học cho biết thế này: đtlctc tạo ddng, tàm tạo văt có 
nghĩa tà phụ thuộc vào Thiên Chúa, phụ thuôc tùt trong bân 
thá cho đdn trong cuộc hiên hílu cũng nhtl trong đà tiến phát. 
Tạo dtíng tà thiết đăt máíi quan hê phụ thuôc bẩm sinh của tạo 
vãt đdì vói Đấng Tạo Hóa. Vói đất sét săn có, không do ông 
tạo dtíng nên, ngrtòi thọ gốm năn nên môt chiếc bình; sau đó, 
chiếc bình tí^p tục hiện hílu mà không cần chi đến ông thọ 
gdm. NgrlỌc tại, Thiên Chúa tạo ddng vũ trụ tù không không 
(ar MíAí/o), đăt vũ trụ vào trong tình trạng hiên ht?u, và tiếp tục 
gìn giũ vũ trụ tại trong tình trạng ây. Làm thê̂  nào tùt không 
không, Thiên Chúa đã có thá tàm nên vạn vật và tàm cho chúng 
tiÊ̂ p tục hiện h Ju ? Đí^u đó vU*cft quá tầm hìáu bi& và óc trtóng 
ttiọng cùa con ngtlòi. Đó tà mítu nhiệm về quyền năng vô biên 
của Thiên Chúa. N^u con ngdòi thấu hiểu đriọc, thì mầu nhiệm 
ấy đâu còn phât tà đđi tríOng của đd'c tin!, thì chăng khác gì cho 
răng trí óc con ngìíòi có một tầm hiểu biết vô biên!

Kiáu nóíg!Ò̂ /?/:Mr tạo /MC tạo tà vô nghĩa, vì
/cAí tạo thì chHa có thái gian, bái tẽ đã không có gì tàm 
mốc đo để tính, để có khái niệm vă thái gian đdọc câ. Hành
động tạo dtJng là đái đùi, nhrt chính Thiên Chúa vậy, cho dù 
đốì vái chúng ta, vạn vật ch! xuất hiện á  trong thái gian.
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w . NGUÒN GÓC SÓNG.

7. Đdí ^̂ d!i Á:7!Oí! Aọc.

S)J sống đã bát dău trên trái này đất tù /úc nào? Khoa học 
tră !òí cho câu hòi đó một cách rất rõ ràng: 3 tỷ năm về tníđc, 
đã có nhúng dấu vết cùa SìỴ sống (kỹ thuật phân tích đăng vị đã 
cho phép kết !uận răng tuổi của các !óp đọng chất It/U huỳnh 
hay chất săt tù gốc vi khuẩn, !ên đến Iđì 2 tỷ 8 năm).

Các động vật dau tiên đã xuất hiện nhdthc nòo? Trà !òí cho 
câu hòi thđ hai này, khoa học chỉ mói đtfa ra đtfỌc nhú*ng 
thuyct, nhrt xin đr̂ Ọc trình bày so loọc sau đây.

- Bâu khí quyển nguyên thủy của trái đất đã chì7a nhílng !oại 
khí nho khí hyđro, khí metan, khí amoniac, khí cacbonic (hay 
đíoxìt cacbon). Dodi ảnh hodng tác dộng của các đọt phóng 
điôn (nhosấm chđp giông tố) và của các tia cỌc tím tO măt tròi, 
các !oạì khí ấy hòa !ân vdi nhau để làm thành nhOng phân tù 
!đn hon và phOc tạp hon, nhO: aminoaxit, đoòng, bazO cùa các 
axlt nucleic, v.v... Các phân tủr này hòa tan vào trong các thd 
nođc nguyên thủy (bien, hồ, phá). Cô dậm lại do hiện toọng 
bay hoi, các phân tủr này làm thành cáí mà Haldane gọì là cháo 
nóng nguycn íhny (/đ yoMpc chanOc prin^̂ í̂ ^̂ c). Và nho thế là 
hội đủ tất cả mọi yê̂ u tố cần thiết để làm thành môt tế bào sống.

— Giai đoạn thO hai thì tđ nhị hon. Làm thđ nào để gìăi thích 
bodc quá đô tO các phân tùr ÁíhdngíTdng hao (cn vrac) tìdn đến 
mdc thành hình của môt té̂  bào có màng và có tích chOa các 
loại chất xúc tác đăc thù (các enzim) cần cho sỌ chuyển hóa 
của nó, các axit nucleìc (các gìcn) để nó có thá sinh sản ra, v.v...? 
Đến dăy, khoa học phải chỊu thú nhận là mình còn choa thông 
đủ, choa hiáu biết đủ, đá không nói là còn ddt nát. Có rất nhiều 
gíà thuyết khéo léo tài tình đã đoọc db xuất để cd giải thích việc 
cấu thành trodc tìôn là một v/ cầM (m/croỊphèrc), rồi đến môt 
tề bào; vật chát đã mò mẫm rất lâu. Cả môt chuỗi dài nhOng 
/tgẫa ngh/én may md/1 đã đoọc động viên, đã đoọc viện dẫn ra 
để đến tí^p tay cho cd găng gìăì thích việc cấu thành nhOng 
protein dầu tiên có khả năng phát động tác dụng xúc tác, hay
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tà việc cấu thành các axií nucteic đầu tiên. Hiện ttícíng chọn tọc 
t j  nhiên cũng đttđc viôn dẫn để toại bỏ các giọt nhò ('niícro- 
goMttcy) không có khà năng tt  ̂nuôi sống và sinh sản... Dù dã 
tàm rất nhíbu cuôc thủr nghiệm để khảo sát tìm tòi, khoa học 
cũng vẫn chrTa hiểu đtfctc cách thdc cấu thành của các tế bào 
dău tiên, có khă năng rút ra thdc ăn tù môi sinh của mình, cũng 
nhrt thsíc hiện nhdng tác dụng táng hcfp cần cho cuộc sính tbn 
và việc sinh sản của mình.

Trong tiến trình nghiên cdu ấy, các nhà hóa sinh học thrfđng 
ngầm hí^u răng sinh vật tà không gì khác ngoài vật chất đtíỌc 
trang bỊ thêm môt cấu trúc phdc tạp hon. Họ cho răng các đăc 
tính của sính vật (đồng hóa thdc ăn, tđn tên, sinh săn) chì tà do 
cách cấu tạo, do tđi kiên trúc phúc tạp cao đô của các phần tù 
hdu cO (Aristđt gọi cãu trúc ấy tà AìnA íAđí, oio/pAé). Họ phù 
nhận thuyết sdc sdng (víta/M/ne), tdc tà học thuyêt tấy ngMycn 
/ý (póncịpe để giải thích các dăc tính của sinh vật.

Nếu biê̂ t dù tà vđi mdc kiến thdc thô thiển bao nhiêu dí nt?a, 
về cấu trúc phdc tạp tạ tùng của môt tê̂  bào thoOng nhất, thì 
không aí tại không tọ hòi tàm thê̂  nào đà ti^n hóa của vật chất 
tro ì lạì đã có th^ đạt đé̂ n thành quă ấy đoọc. Có ngoùi cho răng 
mang tính chất rất tà Ví (íTnpro&ait/e), sinh vật chỉ tà hoa trái 
thu toọm đoọc t)jf một chuỗi tiên tục của không biết bao nhiêu 
dọ dăm diễn ra một cách may rủt S U &  hàng triệu năm. Có ngoùi 
khác tại xác tín răng sỌ sdng không phải tà môt cái gì vỊ tất, may 
rủi, không chăc chăn; vật chất hăng mang săn trong mình khă 
năng tọ cấu tạo và biến hóa thành nhdng sính văt. Ch! cần có 
nhũng điều kiên thuăn tiện tà sỌ sdng xuất hiôn.

2. Ddí vdí íMc tÍM.

Toáng cũng cần tOu ý tạì răng viêc nghiên cdu vb các/: tAOc 
p/:át đi tù vật chất hoóng tái sỌsống, tà viêc làm hoàn toàn 

năm ngoài lãnh vỌc cùa đdc tin. Đđí vđí các tín hiĩu, Thiên 
Chúa tà Đấng Tạo Hóa hăng không ngOng tàm cho mọi sọ văt 
hiện hì?u. Tuy nhiên, hành đông tạo dọng sẽ đoọc hiểu theo 
nhiều kiểu khác nhau tùy cách quan niệm việc sỌ sđng xuất
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hiôn nhtf !à vỊ tất và may rủi, hay nhrt !à kết quă tât y^u của các 
định !uật !ý hóa chi phối vật chất. Trong tntđng hcfp dău, Đấng 
Tạo Hóa sẽ đóng vai /àm cAủ /nay rủi, để nhtf là một 
nguyên nhăn phụ, can thiệp theo ý mình, vào trong việc đsía 
dẫn đà tiến hóa đi theo con đdòng mình đã vạch. Trong tntòng 
hỌp thd hai, hoạt đông của Thiên Chúa mang một tầm cđ sâu 
rộng hon: !à nguồn côi của hi?u thể và thái gian, Đấng Tạo Hóa 
không cần phải cải thiôn đà tidn hóa đang vận hành đi tù trạng 
thái nguyên tùr cho đến giai đoạn con ngoòì thành hình. Hăng 
giây hăng phút, Ngài trao ban cho mọi sỌ vật, khă năng hiện 
ht?u và nhdng đăc tính cá biệt của chúng, ngay că khà năng tiến 
hóa. Cách nhìn này phù họp hon vái nhdng gì nìbm xác tín kitô 
hiểu về Thiên Chúa, và về hành động sáng tạo mà Ngài đã có 
tcf dòi đòi, nhong đối vái chúng ta, thì vẫn còn đang diễn tiến 
ra trong thòi gian.

Một nhận định cuối cùng: chủ trdong cho răng sỌ sống ch!
/nay rù/ mà có, !à một điều vô nghía, bóí vì may rùì tọ nó 

không phàí !à một nguyên nhân tác thành. Quà quyết nói răng 
sỌ sống ch! !à kết quả của một chuỗi trùng họp may rùi, không 
thể dọ kiến và vô định cúa nhiĩng phân tủr hòa tan trong các 
loại ndóc nguyên thủy, đúng !à một iùì quả quyết không mấy 
nghiêm túc. Nếu có một chút hiểu biết về hóa học của sinh vật, 
về nhdng phàn dng phdc tạp trong co thể sính vật, về thd tọ 
diễn tiến !iên kết chúng !ại vái nhau, cũng nhd về nhũng co 
chế điều tiết hdóng dẫn chúng, thì không thá nào mà không 
kình ngạc, mà không thán phụcí/aM óc //:d/:;^//!//!/: đã cấu tạo 
nên chúng. Trí/ phi quyết khăng khăng gi/? vũ*ng !ập troòng vô 
thần tiên thiên, không aì lại không phải th& !ôn răng: đúng là 
có bàn tay của Thiôn Chúa ó trong đó! Môt khi đã hiểu răng 
ngay tù dău, công trình tạo dỌng mang theo ó trong mình, toàn 
bô ngubn phong phú cùa tiến trình tiến phát mình sẽ theo đuổi 
vb sau, thì cùng một trật, cũng sẽ nhăn ra ngay đdỌc tài trí cao 
siêu trái vOỌt của Đấng dã làm nên công trình áíy.
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V. NGUÒN GỐC LOÀ! N G í/Ò !.

Nếu có một vấn đề nào đã tùng đặt khoa học và đìíc tín vào 
trong một thế dối dău tiTong ky gay cấn nhất, thì đó chính ]à 
vấn đb nguồn gốc ìoài ngdòi. Chìía đây 50 năm trdđc đây, đại 
đa sđ các tín hú*u đều nghĩ răng con ngìíùì đã đtfỌc Thiên Chúa 
tr!/c tiê̂ p dtỴng nên, đúng nhd nhtlng gì các trang mó đầu của 
Kinh Thánh trình thuật tại. NhUTng, kểtùDarw!nđếnnay,quan 
niêm cho răng con nguái xuất phát tù giói đông vật, dã trd thành 
ngày càng thịnh hành hon. Các học thuyết v^ tiến hóa đã thay 
nhau ra măt dá cóí dỌa theo nhđng toạt biê̂ n hóa đoọc chọn tọc 
môt cách tọ nhiên mà giải thích nguăn góc
toài ngođi. Thuyết sán^ tạo ('créatíoni.rme) và thuyê t̂ đôt bìê̂ n 

đã thăng t)jfng đối dãu chđng chọi nhau.

Khoa học hiên đại mOáng tuọng nhu thế nào về sụ kiện xuất 
hiện của nhUng tổ tiên nguyên thủy toài ngUòí? Xin thủr trình 
bày tóm tăt v^ nhUng gì khoa học phát biáu tiên quan đến việc 
xuất hiên ấy, để xem quan đìám của nhà khoa học có tuong họp 
vđi nột dung của đdc tin hay không.

7. Đã qua răi cái thái ngUòi ta quả quyé̂ t nói răng con nguòi 
tà bói kh! mà ra. Ngày nay, thì đuọc bi& là că hai đều có cùng 
chung một ông tá; nhung, tíf túc nào hai dòng dõi đã tách khỏi 
nhau ra tíif một gốc chung ấy? Chua có giải đáp nào chăc chán 
để trả tòi cho câu hòi này, vì các nhà chuyên môn chua hoàn 
toàn đồng ý vói nhau về cách giăì thích nhUng nét tiêu biểu noi 
các hài cốt hóa thạch phát hiên đuọc; và hon nđa, trong môí 
tánh vục chua có gì tà án định nhu thế, môi phát hiện mđí tà 
một dịp để xét tại, để thay đái hoăc tu chỉnh các quan di^m thịnh 
hành, đến đô cú môi năm tà có một cây phả hệ mói đuọc đUa 
ra để săp tại thd bậc tiến phát của toài nguòì và của các gidng 
loài khác có tiên hệ gần vái toài nguòi.

Chăng hạn, toại vUỌn Rama duọc biết chủ
y^u tà qua các mành hàm tìm găp đuọc, có phăi là ông tá cùa 
họ đuát uoi hoăc tà của họ nguái hay
không? Loại Rama ấy đã đuọc tìm thấy á  phía Dông Châu Phì,
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nhtíng cũng còn găp thâíy tại Ấn độ và tại nhiều vùng khác trong 
ctỴu đại ìục ( =  Châu A, Châu Au và Châu Phì), noi nht?ng vùng 
đất cổ xOa tùr 15 đến 10 triêu năm trOđc đây. Khoảng năm 1970, 
các nhà cá sinh vật học đã coi toại viíỌn Rama là ông tổ của 
loài ngoòi, và đã đăt thái gian phân tách giiĩa haí nhánh ngoòi 
và kh! vào Idi 13 triệu năm trOóc đây. Nhong, môt vài năm sau, 
nhiều cuôc phân tích nghiên cdu khác đã đoa đ6n chỗ kết luận 
nóì răng loại voọn Rama là ông tổ không phái của loài ngoòi, 
mà là cùa loài đoòi ooí

Măt khác, các nhà hóa sính học đã tiến hành nhOng cuộc thù 
nghiệm các thO loại protein noi các giống sinh vật khác nhau, 
và cũng đã dỌa theo kết quả của công trình khảo nghiệm ấy dể 
vẽ ra môt cây phă hệ khác. Trong các năm tO 1970 đến 1980, 
họ đã nhận thấy răng các thd loại proteìn noi con ngoòi và noi 
con tinh tinh giống nhau rất nhiêu; các thO loại
protein noi con gorila cũng có nhOng nét toong tọ. Và nho thđ, 
các nhà hóa sinh học đã đi đến kết luận cho rằng các nhánh loài 
ngoòi, loài tinh tinh và loài gorila đã phân tách nhau ra tO một 
gốc chung, vào lối 7 triệu năm trOdc đây. TO năm 1980 trá đi, 
xem chOng nho các nhà cá sinh vật học cũng đã đồng ý vói quan 
điểm đó (xin xem tạp chí La tháng 5,1984, tr. 656).

Trong khoảng thòi gian cách đây lối tO 4 đến 3 triệu năm, 
một nhánh gốc khác đã chia tách ra thành 3 hay 4 nhánh phụ. 
Nhánh thO nhất, xOa nhất, đã biến mất vào Iđi 2 triéu năm troác 
đây. Dó là loại vOỌn vđi dạng thể đoọc gọi là mảnh dé, biết 
đoọc nhù tìm thấy một mẫu hóa thạch tiêu biáu nái tiếng mang 
tên là Lucy. Thân hình nhỏ, chĩ cao độ 1 mét, cân năng lố! 20 
hoăc 30 ký, P O Ọ h V a m  mảr:/: oẻ hay là POỌ/! C/:âM 
(gracOõ OM a^ca/tMí), là một dộng vật hai chân, có thể sdng 
trên măt đất hoăc trên cây. Khối loọng não sọ là 470 phân khđí.

Loại thO hai gọi là (roÒMŝ íMí)
(1 mét 50,40 đến 60 ký), cũng đã biê̂ n mât Idí 2 triôu năm trođc 
đây; trong khi đó, môt loạt khác, r^t gì^ng loại troóc, đã sinh
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tòn cho đến khoảng 1 triÊu năm trtíđc đây, nhtíng ròi cũng bi^n 
mất. Hai !oại này có khdi !<̂ ctng não sọ !ón tcf 500 cho đến 550 
phân khối.

Mtán/t /oàí

Cũng tại Châu Phì, bên cạnh các hài cốt cùa !oại
mản/: ííẻ, ngtíđì ta còn tìm thấy hài cốt cùa một 

sdcon vật có dạng thể và não sọ !dn hon (tù 500 đến 800 phân 
khái); còn bàn tay thì gidng gần hêt bàn tay ngrròì, và có khă 
năng đẽo đá. Đó !à một !oại đông vật hai chân thuôc bộ !inh 
trrTóng (bô kh!), biết cách săn mồi, sđng tâp đoàn thành nhóm, 
bí& dùng dụng cụ đá căt chăt và súa soạn thdc ăn. Động vât 
ấy đtíỌc gọi !à Ho/no Aaòí/M (ÂgMáTt my). Giũa khoáng 
thòi gian kể tù túc nó xuất hiện, tdc tà tái 2 triêu năm tnfđc 
đây, cho đến túc nó biến mất, tdc tà tđí 1 triÊu rt^đì năm trtídc 
đây, thân hình của nó đã btến dạng dần d^n.

Thô nôn, đông vật tiếp chân nó có ùm  vóc và cân năng giống 
con ngtfdi chúng ta, vdì một khdì trtctng não sọ tđn td 750 cho 
đến 1.250 phân khối, và đtldc gọi tà Ãíomo 
r/:đng). Loại động vật này đã rdí khỏi Châu Phì, và trong khoáng 
thòi gian tù 1 triêu rtíđt năm cho tát nủfa triệu năm trtíác đây, 
nó đã có măt kháp nOi trong ctỴu đại tục. Vái loạt đông vật này, 
đã thấy xuất hiện các dụng cụ kiểu haí măt (khoảng 700.000 
năm trt^đc đây), và các tò nhóm tủra dầu tiên (tối 400.000 năm 
trrtdc đây).

Cùng khoảng thòi gtan đó, tdc tà tốí 400.000 năm trrfdc đây, 
toại động vật này đã bìdn mât. Nhtrng tại có môt toại đông vật 
khác nối dõt, và còn tidn hóa tdi môt mdc cao hon. Đó chính 
tà ông tá trỌc tidp của toài ngodi, và doọc gọt tà 7/o/no 
(Âgt/Íũ̂ í rfn/! Có băng chdng chác chăn cho thấy tà nhdng
NgOdi tinh khôn dău tiên, đã xuất hiện tdi 300.000 năm trOdc 
công nguyên. Khdí toctng não sọ trung bình tà 1.300 phân khdi, 
tdc tà 300 phăn khdì tdn hon não sọ của Homo Đi kèm
theo vdí viôc tăng thêm khdi toọng não sọ tà nhúng đái thay 
ngay tạí trong cách cấu trúc của bộ não. Môt thdi gian sau,
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Ngtíái tình khôn còn bi& chôn cất ngtícti chê̂ t cùa mình nù*a: 
ngù*đi ta dã tìm thấy hctn 20 phần mộ đifọc coi !à cùa các ngdòi 
sống cách đây 50.000 năm.

Trong thòi gian ấy, con ngdòi hiện đại xuất hiện: nhìĩngvùng 
chung quanh Địa trung hải đã có dịp chdng kiến các sình hoạt 
nghê thuật cùa các ngtíòí này; tùf gần 20.000 năm nay, //o/MO 

đã biết vẽ tranh, chạm trổ, trang trL.. Để nêu rõ nhdng 
đăc nét nổi bật của nó, tên gọi Nomo đã đrtọc
dùng chĩ về con ngtrái ấy.

Dó !à nhùng dũ* kiện mđì nhất của khoa cổ sính vật học. Dù 
còn nhiều điều chda hăn dã tà chác chăn, thì cũng có thể coi 
các S)T kiện sau đây nhuf !à dã đtíỌc thùa nhận:

-mi^n Đông Chău Phi !à vùng đã chdtìg kiến nhũmg 
birdc khdi đău của tiê^n trình hình thành !oàì ngtídí;

-loài ngtídì bắt rê tù giói đông vât, và tùf đó đã tìêh 
phát ndi bât dăn lên.

Có thá tiên xa hOn hay không, để thủr dc đoán v6 quá trình 
tiến hóa thành ngdùi (AomíMMđtío/!), nghĩa là về toàn bộ nhdng 
biến đổi đã mó đuòng và đã chuẩn bị cũng nhtr đã tiến bdđc 
song song vói sụf việc con ngdái xuất hiện?

2. Quú Aóo r/!à/!/:

Các dd kiện rút t!a tùf các khoa hóa sinh học giải
phẫu học so sánh (u/!otowzc và phôi học (e/nA/yo-
/ogfc) đều cho phép xác định v^ mối quan hệ thân thuộc gần ò 
gìda loài khỉ hình ngdòi a/zr/!rcpo/?!o/p/:cí) — dăc biệt
là loài tinh tinh (c/zz/npa/rz^)— và loài ngdùì. CorrAê con ngMíò̂  
là thành quả của môt quá trình tiê̂ n hóa. Nhúng dột bi^n tác 
động dến số Itíttng các thể nhiễm săc (tùf con sd 48 tụt xuống 
46), nhdng thay đổi trong cấu trúc của chúng, nhdng biến đổi 
trong các gien, v.v... đã cho phép dc đoán về cách thdc hình 
thành của cO thể con ngdòi, tiến phát td co thể của nhdng ông 
tá cổ sO hOn.
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Tuy nhiên, các đổi thay di sản dì truyền học nhtf thế ch! 
đctn thuần ănh htíáng đê̂ n cct thể không thôi: để có thể đdng 
thăng !6n, để đitạc môt bô não có 15 tỷ neuron, để có đtíỌc dôi 
bàn tay rảnh rang mà !àm viêc... tất cà nhdng thd đó không nói 
lên đdỌc nhdng nét cá biêt hoàn toàn đăc trtíng của con ngtyòi. 
Nhùng cá th^ tùng trang trí các hang động vói nhiều tranh ảnh 
tuyệt đẹp (cách đây 20.000 năm), tùng chôn cất kẻ chết cùa 
mình (cách đây 70.000 năm), tùng biết nhóm lên lùra tại Nice 
hay bÊn Trung Quốc (400.000 năm trdóc đây), đều là nht?ng 
con ngtíòi; nhdng cá thá tùng biết đẽo đá đá làm dụng cụ, cũng 
đều là nht?ng con ngrtòi. Chính rácp/:or:gdọc ríáo cùa họ, khác 
hăn so vđi tâp tính của các loài văt, đã cho phép xác đinh nhd 
thé̂ . Bdđc quá đô đi tù tình trạng ti^n nhân tính cho đến hiện 
trạng của con ngrfÒ! ngày nay, đã thdc sd diên ra nhrf thế nào?

Nhdng buổi dău đău là nhdng giây phút không thd nám đdctc. 
Thế thì, nếu muđn thủr mdáng tiTỌng lại nhdng thòi ban so của 
loài ngtíòi, chác hăn cần phái dỌa theo kiểu mẫu tiến hành cùa 
cuôc đOì cùa một con ngOOi cụ thá: đda bé mái chào đùi là một 
con ngoái, môt con ngoùi tho ấu; và dù là ngOòi, nó vẫn chOa 
thể ý thúc cho đoọc điều đó. Nó sẽ còn phải khám phá dần dần 
để bi& là mình có một thân thể, sẽ còn phăi tập dân cho biết 
cách sù dụng ngũ quan của mình, sẽ còn phải học tập để hi^u 
ngôn ngO của cha mẹ mình, và sẽ còn phải ghi nhận vào trong 
dău não non trẻ của mình đủ loại dd liệu có thá sủr dụng khi 
cần. Nhúng bođc phát tri^n k^ tO thái tho ấu cho đé̂ n lúc trodng 
thành trong đòi một con ngoùì, thì liên tục, tiêm tiến. nhOng 
lạì rất chậm rãi. Lúc nào thì con ngoòi mđi thọc sỌ băt dầu có 
ý thdc về mình? Tuổi nào là tuái có trí khôn, bidt sủr dụng lý 
trí? Cà nhOng câu hỏí ấy nOa có nghĩa gì không?

Đdì vđì thái ban so của nhân loại thì cũng thd. Quá trình 
tidn hóa thành ngoòì không phâì ch! thu gọn vào trong một 
cuôc đột biên duy nhăt, nhOng đã phải tídn hành qua nhiều 
chăng khác nhau: giai đoạn đạt đoọc, giai đoạn đi^u hcfp răi 
đến giai đoạn tiệm tiến sùr dụng nhìbu bođc cải tidn khác nhau 
v^ măt co thá, về măt trí óc, cũng nho v^ măt tăm lý. NhOng 
con ngoòi dău tiên đã phải để môt thái gian khá dài để có thể
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ý thììc ra răng mình khác hân vói nhũng con VtíỌn phtíOng 
Nam. C u ^  sđng theo tập đoàn xã hôi đã đóng giú một vai chủ 
yếu ngày xtfa, hệt nhrt vân thấy ngày nay: gia đình !à môi tníòng 
tđn !ên và học hỏi để thành ngrtùi của con trè.

Nếu xét vê phtíOng diện hiện tríđng tié̂ n hoá, thì con ngìYòi 
năm ngay ó  trong dòng diễn biến !iên tục tiếp theo sau nhdng 
!oài dộng vật đi trrtóc mình; nhrtng đồng thái, á  môt !ãnh \T/C 
khác, con ngtíòi !ạí nổi bật và trổí vrtọt hăn !ên trên toàn thể 
gíđi động vật, không mang dấu vcít cùa một măc xích ììên tục 
nào trong chuôi tié̂ n hóa vùa nói của giđí này. Chăng thế mà 
Teììhard de Chardìn nhận dịnh nói răng con ngtròi đã brtdc vào 
"ngdõng củra của suy tttdng".

Ch! cần nhìn chung lại btídc đddng trong quá trình ti^n hóa, 
thì cũng đủ để nhận ra rõ vấn đb. Lần bddc theo đà biên hóa 
td vật chất, tùf nguyên tù cho đến phân tủr, td vật thể tro ì cho 
đến sỌ sống, td nhdng tế bào don cho đến động vật, rồi đến con 
ngddì, ngOdí ta sẽ nhận thấy là sau mỗi bddc tiến, vật thể càng 
trd nôn phdc tạp hon lên; và dồng thdi, mdc đô cấu trúc, phdi 
họp và thống nhất noi các sinh vật cũng cao dần thêm lên: mdc 
dộ cùa tính nộl tâm tăng dần thêm mãi. Và vdi con ngddi, thì 
một hiện toọng choa tdng thấy đã xuất hiên: một dông vật có 
khả năng suy nghĩ và ý thdc ve chính mình.

Các động vật ch! có khă năng để thỉnh thoảng dùng môt hòn 
sỏi hay một cành cây vào trong sính hoạt cuộc sdng mình; còn 
con ngOdi thì không nhdng dùng, mà còn có khả năng cAélạo 
ra vật dụng mình cần. Chế tạo là một hành đông có cAủ díc/: 
cho ngán hoăc dài hạn. Hành động ấy hàm súc một chủ ý, một 
ý todng voọt rông ra ngoài giây phút hìôn tại. Và dụng cụ ấy, 
con ngoòì còn trang họa một cách hoàn toàn nhong không, để 
làm cho nó thành xinh đẹp hOn. Làm một hành đông nhdng 
không là cho thấy mình có

Chủ ý, to todng nhò có khả năng nối kết nhOng khái niêm, 
ý thdc về chính mình, tọ do: tất că nhdng đãc tính ấy lă nhdng
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nét hoàn toàn đăc trthig của con ngìíòi; nhà tri& học coi đó !à 
nhi?ng thuộc tính cùa môt tínA mà tinh thần thì không 
thể nào tà sán phám cùa vật chất đtfọc, cho dù có nhò đến vật 
chất đá mà btáu hiện.

Di^c h n.

Trdđc nhdng dd kiện nhtí thế của khoa học và triết học, các 
tín hdu sẽ phân dng nhd thế nào?

a. Sd việc toài ngdÒ! dính tiền vái toài vật, — hay S!/ viôc con 
ng^rùi phát xuất tù môt nhánh toài vật—  không gãy môt khó 
khăn nào cho nìbm tín că. Ná̂ u thân xác con ngUòi đã đdọc k& 
tinh tù môt chuôi dài cùa nhdng bìê̂ n hóa đái thay xày ra ó noi 
môt giđng toài vật, thì các tín hđu sẽ coi hiện tdọng ti^n hóa đó 
tà phdong cách Thién Chúa dùng đá tàm nên thân xác toài 
ngdùi. Và nhd théf, công trình tạo dọng sẽ cho thấy tính chăít 
nhất thđng môt cách rõ ràng hon tà trong trdáng hcfp con ngoái 
đoọc tạo dọng băng môt hành đông trỌc tiếp, tdc tà băng một 
cách thdc tách ròi và riêng rẽ.

b. Xét v^ măt triết học, tính chất đăc thù, đăc trOng của toài 
ngOOí (ý thdc vê chính mình, toong tâm tuân tý, tọ do tỌa chọn, 
v.v...) cho thấy con ngOOi mang d trong mình môt tình thần, 
một thần trí; và thần trí ấy hăn không phải tà k^t quă cùa môt 
quá trình tìê̂ n hóa stnh vât học đon thuần. Đối vóí các tín hOu. 
thần trí ấy tà một món quà Thiên Chúa ban cho, một món quà 
nhong không tàm cho con ngoùi có doọc khă năng bodc vào 
trong vòng quan hê vói Thiên Chúa Th^n Trù

Có ngoòi tọ hòí: đi^u đó đã xăy ra túc nào và nho thê̂  nào? 
Họ mudn, môt cách nào đó, thấu hiáu cho đoọc hành đông tạo 
dỌng, tàm nhoThiên Chúa đã can thiÊp hệt theo cách kiểu của 
một nguyên nhăn đệ nhj vào trong đà dìôn
biê̂ n các hiên toọng! Theo thánh Tôma, tạo dọng tà đăt các sỌ 
vật vào trong hiên hOu, và gìn giO chúng tạí d trong dó. Tùng 
giây phút, vũ trụ hăng không ngùrng đoọc Thiên Chúa tạo dọng 
nên: vật chất trO ì, thảo môc, toài vât, con ngoòí, tãít cả đều 
không ngđt tùy thuôc vào Ngài. Rõ ràng món quà hiên hOu tà



26

môt món quà rất phong phú, vóì s J*c phong phú tăng triển thêm 
mãi: tùf vật chãft !ôn giđi thảo mộc, răi lên giói động vật cho đến 
loài ngtíòi. Nhtf vậy, nój cho đúng thì không có chuyên can 
thiôp, mà ch! có stỴ việc môt món quà đã đtrọc ban ra môt cách 
liên tục để đ<ra đăt tùfng SÌỴ vật vào trong hiên hũu, vái tất cả 
mọi tiêm năng và đăc tính dành riêng cho nó, đã săn có dù chìía 
triển phát ra hết.

c. Khoa học ngày nay nghĩ răng loài ngtíòi đã phát xuất tù 
một dòng giống duy nhất (thuyết phát triển một
dòng/mo/:ọp/!y/érMm^). Có nht^ng khuynh htfđng còn thiên về 
cả chủ thuyết một nguồn theo nghĩa hẹp nda,
nghĩa là cho răng: tù dầu, dã ch! có môt "cá thể đôt bidn" 

duy nhất, tíif đó phát sình ra một căp (cá thể) hoăc 
nhiều căp Hên tiếp; không biÊ̂ t rõ là băng cách nào (có thể có 
nhiều cách...). Và sau dó 2 triêu năm, mói xuất
híôn gi!?a một dân số đã đông đúc khá.

LtfOng tâm luân lý của các con ngrtùi ấy đã hình thành nhtf 
thế nào? Lúc nào thì họ đã đạt đtfọc đến chỗ biết phân biôt 
gitĩa "điều lành/thiện" và "điều d!?/ác"? Lúc nào và băng cách 
nào họ đã nhận đtrọc mạc khài vc stỴ việc mình băt nguồn tù 
Thiên Chúa, và về cdu cánh của đái mình? Biết bao vấn nạn 
nan giải!

Tdóng cũng cần nhắc lạì răng trình thuật trong chtíOng 3 
Sách Sáng thế không phải là một văn bản ghi lại lịch sùr td nhiên 
của thái khói dău nhân loại. Ađam và Evà là nhtĩng nhân vật 
của lịch sủr ííéM ChtTOng trình thuật ấy có môt mục đích 
song dôi: 1. để hìáu là toàn thể nhân loại đã sinh ra tù một căp 
vỌ chồng nguyên thủy duy nhất, hầu xác đinh sd việc hÊ̂ t thảy 
mọi ngrtòt đều thuôc v^ cùng môt gia đình, và do đó đều liên 
đói VÓ! nhau; 2. măt khác, kể lại thái đô bất phục tòng của 
họ và cùa con cháu họ, nghĩa là để nót răng ngay tùf khi biết 
dùng t!f do Itía chọn, con ngrtÒ! đã tù chối không chỊu tùy th u ^  
Thiên Chúa, không chịu vâng lòì Ngài, không chịu sống nhd là 
con của Ngài: con ngtròi đã tù chối không chịu dón nhận kế 
hoach Thiên Chúa đề ra cho đái mình.
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Để hiểu văn băn ấy, thì cần phải đì tùf trình thuật của Tân 
u*đc nói răngDtíc Gíêsu !à Đâíng Cđu Thế: ìoài ngi^ái cần đLtẹtc 
cđu độ. Vói sdc riêng cùa mình, con ngrfái không thể thần hóa 
chình mình; ch! khi nào biết kết hctp vđi Đdc Kitô, thì ]úc đó, 
con ngdđi mói thần hóa chính mình đdọc. Mốì !iên đđi sinh vật 
học do Ađam mà có ó gida !oài ngìíòi, ch! thuần túy !à một hình 
ảnh, ch! có tính cách biểu tdđng. Liên đÓ! ó gida !oàì ngtfùí: có 
thật, nhtfng trdđc hết !à do và trong Adam thật, !à chính Ddc 
Giêsu Kìtô.

TỔNG n / õ c  VÀ K Ế T  LUẬN

1. Gida nhdng gì khoa học tìm thấy và nhũng gì đdc tìn khăng
đ;nh, không thá có do! đrtẹtc, bái vì hai !oạì hiểu
biết ấy th u ^  haí !ãnh viỵc khác nhau, năm ó hai bình diên khác 
nhau.

2. Trdóc khi nhận ra cách thdc phân biệt trôn đây, nhiều vụ 
xung đôt đã bùng ná; nhdng ch! !à chung quanh At/tíí/tg vđM 
ý à , đdọc nêu !ên ch! vì giải thích Kinh Thánh môt cách !ệch 
!ạc, theo nghĩa đen (chăng hạn nhtY !à dđi vđi các trình thuật 
về cuộc tạo d)íng vũ trụ trong 6 ngày, vê VÌÊC sinh ra Eva tù 
một nhánh xiíctng sdòn của Ađam, v.v...), hoăc !à vì đã dùng 
một !di trình bày mang ảnh hLtáng quá năng cúa trình dộ hiểu 
biê̂ t khoa học thòi Trung cổ, để biểu đạt các tín điều (ví dụ: đăt 
tín điều về nguyên tội dính chăt vdi trình thuật hiểu theo nghĩa 
den về Ađam và Eva). Vói đà tiến phát cùa khoa chú giài và 
của thần học, các vấn db kia nay không còn nda, vì đều đã đdọc 
gìăi quyết thỏa đáng tất cả.

3. vẫn còn một đìám gai góc thật sd: não trạng khoa học ít 
khi dành nhũng đibu kiên dễ dàng cho lòng tìn. Nhà khoa học 
mudn hiểu cho đrfỌc tất cả, muốn dùng thí nghiệm và lý trí mà 
sàng mà lọc, mà má xè mà chdng minh tất că. Trong khi đó, ddc 
tin lạ! gồm hàm nhdng mầu nhiêm (thì/c ra, khoa học cũng théí), 
mà đến các tín hdu cũng phải đành chịu bí, không sao hi^u nái 
(mầu nhiệm về một Chúa Ba Ngôi, vá khá đau ngddi vô tôí 
gánh chịu, về stỴ dd...). Tuy nhiên, là rãít hctp lý chuyện trí óc
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hJu hạn của con ngtíòi không thể thãíu hiểu Thiên Chúa Vô 
biên cho toàn bô, cho trọn vẹn đtfỌc.

4. Thế thì có phải khoa học nhất thiết sẽ dẫn toài ngtíòì đi 
tói kết !uận phủ nhận Thiên Chúa hiện hdu (chủ thuyết vô 
thân) hay không? Dĩ nhiên ìà không. Báí vì, nhà khoa học chân 
chính thì khiêm hạ, để biết nhận rõ !à mình không thể biết hết 
mọi stỴ đtfỌc. Thái độ khiêm hạ ấy sẽ chuẩn bị giúp cho nhà 
khoa học biết má !òng ra mà đón nhận đdc tin. Ngay că khi vì 
!ý do cần phải áp dụng cho chình phdOng pháp nghiên cJu , nhà 
khoa học có đề Thiên Chúa ra ngoài cuộc khảo nghiệm của 
mình, thì niêm thán phục mà nhúng hiện tìYỌng tạ lùng trong 
thiên nhiên khoì dậy trong lòng ông, cũng sẽ ttif tùf đtra ông đến 
chỗ phát hiện ra một TluíỌng Trí hăng hoạt động trong mọi tạo 
vật, và nhận bíđt Đấng Thiên Chúa đã tùng dùng mạc khăì mà 
mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc hiện hdu cùa con ngdòi.
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